PHỤ LỤC 01
THỐNG KÊ TÌNH HÌNH BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

 CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG
(Kèm theo Báo cáo số 465-BC/TU,  ngày 06 tháng 9 năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy)
-----
	Năm ban hành
	Nghị quyết của HĐND 
	Quyết định của UBND
	Chỉ thị của UBND


	
	Cấp tỉnh
	Cấp huyện
	Cấp xã
	Cấp tỉnh
	Cấp huyện
	Cấp xã
	Cấp tỉnh
	Cấp huyện
	Cấp xã

	2005-2015
	285

	570
	2.097
	666
	507
	2.355
	57
	85
	61

	2016
	29
	61
	216
	59
	67
	80
	0
	0
	0

	2017
	33
	53
	185
	62
	80
	0
	0
	0
	0

	2018
	30
	21
	128
	37
	29
	0
	0
	0
	0

	2019
	0
	04
	29
	10
	07
	0
	0
	0
	0

	Tổng số
	377
	709
	2.655
	834
	690
	2.435
	57
	85
	61


� Thống kê đến ngày 01-7-2016-thời điểm Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 có hiệu lực thi hành, Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân hết hiệu lực.


� Trong đó: Từ tháng 05-2005 đến hết tháng 05-2015 ban hành 274 nghị quyết (kế thừa số liệu tại Báo cáo số 496-BC/TU, ngày 09-9-2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW của Bộ Chính trị) bà từ tháng 6-2005 đến tháng 12-2015 ban hành 11 nghị quyết.





